[bookmark: _GoBack]Phụ lục III
KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2021-2025
(CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI)
(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-TTg ngày       /       /         của Thủ tướng Chính phủ)

	TT
	NHIỆM VỤ
	Địa điểm thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Tổng kinh phí đầu tư
(triệu đồng)
	Phân bổ nguồn vốn
(triệu đồng)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	ODA
	TPCP
	NSTW
	NSĐP
	

	 
	TỔNG SỐ
	170.412.400
	31.700.300
	80.473.000
	57.393.700
	845.400
	 

	

	I
	PHÒNG CHỐNG ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI, BÃO, BÃO MẠNH, SIÊU BÃO
	25.464.600
	12.197.300
	2.282.000
	10.967.300
	18.000
	 

	I-1
	Công trình tăng cường năng lực phòng, chống bão, bão mạnh, siêu bão, áp thấp nhiệt đới, sóng thần
	12.432.000
	10.381.000
	0
	2.033.000
	18.000
	 

	a
	Dự án chuyển tiếp
	229.000
	0
	0
	211.000
	18.000
	 

	1
	Xây dựng hệ thống trực canh, cảnh báo thiên tai đa mục tiêu (giai đoạn 2)
	11 tỉnh ven biển
	2021-2025
	229.000
	 
	 
	211.000
	18.000
	 

	b
	Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025
	12.203.000
	10.381.000
	0
	1.822.000
	0
	 

	1
	Hỗ trợ khẩn cấp các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do thiên tai năm 2020 (ADB)
	Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên
	2021-2023
	5.767.000
	5.767.000
	 
	 
	 
	 

	2
	Nâng cao năng lực ứng phó thiên tai vùng ven biển Việt Nam (WB10)
	Các tỉnh ven biển
	2022-2025
	5.536.000
	4.614.000
	 
	922.000
	 
	 

	3
	Xây dựng Trung tâm điều hành PCTT Quốc gia
	Hà Nội
	2021-2025
	600.000
	 
	 
	600.000
	 
	 

	4
	Xây dựng Trung tâm điều hành PCTT khu vực miền Trung
	Đà Nẵng
	2021-2025
	150.000
	 
	 
	150.000
	 
	 

	5
	Xây dựng Trung tâm điều hành PCTT khu vực miền Nam
	TPHCM, Cần Thơ
	2021-2025
	150.000
	 
	 
	150.000
	 
	 

	I-2
	Công trình cảng cá, kết hợp làm nơi neo đậu tránh, trú bão
	6.076.000
	0
	0
	6.076.000
	0
	 

	a
	Dự án chuyển tiếp
	765.000
	0
	0
	765.000
	0
	 

	1
	Xây  dựng  cảng  cá  Quần  Vinh, huyện Nghĩa Hưng
	 
	2021-2025
	49.000
	 
	 
	49.000
	 
	 

	2
	Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền   nghề   cá   cửa   sông   Lý, huyện Quảng Xương
	Thanh Hóa
	2021-2025
	40.000
	 
	 
	40.000
	 
	 

	3
	Nâng  cấp  cải  tạo  khu  neo  đậu tránh trứ  bão cho tàu cá Lạch Lò, tỉnh Nghệ An
	Nghệ An
	2021-2025
	96.000
	 
	 
	96.000
	 
	 

	4
	Dự án âu tránh trú bão cho tàu cá Cửa  Khẩu,  thị  xã  Kỳ  Anh,  Giai đoạn 2
	Hà Tĩnh
	2021-2025
	50.000
	 
	 
	50.000
	 
	 

	5
	Vũng neo  đậu tàu thuyền  đảo Lý Sơn (giai đoạn II)
	 
	2021-2025
	41.000
	 
	 
	41.000
	 
	 

	6
	Nâng cấp, mở rộng cảng cá Thọ Quang
	
	2021-2022
	79.000
	 
	 
	79.000
	 
	 

	7
	Cảng  cá  động  lực  thuộc  Trung tâm   nghề   cá   lớn   Khánh   Hòa (GĐI)
	Khánh Hòa
	2021-2025
	109.000
	 
	 
	109.000
	 
	 

	8
	Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đảo Phú Quý  (giai đoạn 1)
	Bình Thuận 
	2021-2025
	90.000
	 
	 
	90.000
	 
	 

	9
	Nâng cấp, mở rộng cảng cá Gành Hào
	Bạc Liêu
	2021-2022
	89.000
	 
	 
	89.000
	 
	 

	10
	Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá  kết  hợp  nâng  cấp,  mở  rộng cảng cá đảo Thổ Chu
	Kiên Giang
	2021-2025
	122.000
	 
	 
	122.000
	 
	 

	b
	Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025
	5.311.000
	0
	0
	5.311.000
	0
	 

	1
	Cảng cá Bạch Đằng
	Hải Phòng
	2021-2025
	400.000
	 
	 
	400.000
	 
	 

	2
	Nâng cấp, mở rộng Cảng cá kết hợp khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Bạch Long Vỹ, huyện Bạch Long Vỹ, Hải Phòng
	
	2022-2025
	150.000
	 
	 
	150.000
	 
	 

	3
	Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Cô Tô, Quảng Ninh
	Quảng Ninh
	2022-2025
	400.000
	 
	 
	400.000
	 
	 

	4
	Nâng cấp mở rộng cảng cá Ninh Cơ, Nam Định
	Nam Định
	2021-2025
	100.000
	 
	 
	100.000
	 
	 

	5
	Cảng cá Thụy Tân, Thái Bình
	Thaí Bình
	2023-2025
	120.000
	 
	 
	120.000
	 
	 

	6
	Nâng cấp, mở rộng Cảng cá Lạch Hới, Thanh Hóa
	Thanh Hóa
	2022-2025
	150.000
	 
	 
	150.000
	 
	 

	7
	Cảng cá Lạch Quèn, tỉnh Nghệ An
	Nghệ An
	2021-2025
	150.000
	 
	 
	150.000
	 
	 

	8
	Cảng cá Cửa Khẩu, Hà Tĩnh
	Hà Tĩnh
	2021-2025
	200.000
	 
	 
	200.000
	 
	 

	9
	Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá kết hợp cảng cá Bắc Sông Gianh, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình
	Quảng Bình
	2021-2024
	334.000
	 
	 
	334.000
	 
	 

	10
	Nâng cấp, mở rộng Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá An Hòa, huyện Núi thành, Quảng Nam
	Quảng Nam
	2022-2025
	130.000
	 
	 
	130.000
	 
	 

	11
	Nâng cấp, mở rộng cảng cá Tam Quang, Quảng Nam
	
	2023-2025
	150.000
	 
	 
	150.000
	 
	 

	12
	Nâng cấp, mở rộng Khu neo đậu tránh trú bão đảo Cồn Cỏ, Quảng Trị
	Quảng Trị
	2022-2025
	500.000
	 
	 
	500.000
	 
	 

	13
	Nâng cấp, mở rộng Khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Tịnh Hòa, thành phố Quảng Ngãi
	Quảng Ngãi
	2023-2025
	120.000
	 
	 
	120.000
	 
	 

	14
	Khu neo đậu tránh trú bão tàu thuyền Sông Tắc gắn liền với cảng cá Hòn Rớ, Khánh Hòa
	Khánh Hòa
	2021-2025
	200.000
	 
	 
	200.000
	 
	 

	15
	Cảng cá Đá Bạc
	Khánh Hòa
	2021-2025
	400.000
	 
	 
	400.000
	 
	 

	16
	Cảng cá ngừ Đông Tác, Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
	Phú Yên
	2021-2025
	95.000
	 
	 
	95.000
	 
	 

	17
	Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Đầm Đề Gi, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định
	Bình Định
	2023-2025
	100.000
	 
	 
	100.000
	 
	 

	18
	Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đảo Phú Quý  (giai đoạn 2)
	Bình Thuận 
	2021-2025
	332.000
	 
	 
	332.000
	 
	 

	19
	Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá sông Cửa Lấp, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - vũng Tàu
	Bà Rịa Vũng Tàu
	2023-2025
	100.000
	 
	 
	100.000
	 
	 

	20
	Cảng cá động lực Trung tâm nghề cá lớn Bà Rịa - Vũng Tàu
	
	2022-2025
	160.000
	 
	 
	160.000
	 
	 

	21
	Nâng cấp cảng cá Định An, Trà Vinh
	Trà Vinh
	2021-2025
	200.000
	 
	 
	200.000
	 
	 

	22
	Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cửa sông Ông Đốc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau
	Cà Mau
	2021-2025
	160.000
	 
	 
	160.000
	 
	 

	23
	Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cửa sông Ông Đốc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau
	
	2021-2025
	160.000
	 
	 
	160.000
	 
	 

	24
	Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đảo Nam Du, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang
	Kiên Giang
	2023-2025
	100.000
	 
	 
	100.000
	 
	 

	25
	Cảng cá Tắc Cậu, xã Tây Yên A, huyện An Biên, Kiên Giang
	
	2021-2025
	400.000
	 
	 
	400.000
	 
	 

	I-3
	Trồng rừng phòng hộ ven biển
	2.204.600
	1.816.300
	0
	388.300
	0
	 

	1
	Dự án Kết hợp bảo vệ vùng ven biển và phục hồi đai rừng ngập mặn tại Kiên Giang và Cà Mau
	Kiên Giang, Cà Mau
	2021-2023
	111.000
	84.300
	 
	26.700
	 
	

	2
	Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR)
	8 tỉnh ven biển
	2021-2023
	2.093.600
	1.732.000
	 
	361.600
	 
	Quyết định 1387/QĐ-TTg ngày 23/10/2018

	I-4
	Tu bổ, nâng cấp hệ thống đê, kè biển
	4.752.000
	0
	2.282.000
	2.470.000
	0
	 

	a
	Dự án chuyển tiếp
	790.000
	0
	0
	790.000
	0
	 

	1
	Củng cố, nâng cấp các đoạn đê, kè xung  yếu thuộc  tuyến  đê biển tỉnh
	Nam Định
	2021-2025
	50.000
	 
	 
	50.000
	 
	 

	2
	Nâng  cấp  đê  biển  Bình  Minh  II, huyện Kim Sơn
	Ninh Bình
	2021-2025
	113.000
	 
	 
	113.000
	 
	 

	3
	Củng cố bảo vệ và nâng cấp đê biển, đê cửa sông, huyện Nga Sơn (GĐ II).
	
	2021-2025
	124.000
	 
	 
	124.000
	 
	 

	4
	Xây dựng mới đê Hải Đăng
	Bà Rịa Vũng Tàu
	2020-2023
	135.000
	 
	 
	135.000
	 
	 

	5
	Nâng cấp đê biển Gò Công
	Tiền Giang
	2021-2025
	193.000
	 
	 
	193.000
	 
	 

	6
	Đầu tư  các dự án xây dựng, nâng cấp hệ thống đê biển, kè biển trên địa  bàn  các  huyện  Cầu  Ngang, Duyên Hải, thị xã Duyên Hải
	Trà Vinh
	2021-2023
	175.000
	 
	 
	175.000
	 
	 

	b
	Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025
	3.962.000
	0
	2.282.000
	1.680.000
	0
	 

	1
	Dự án tu bổ, nâng cấp đê cửa sông hữu Hóa
	Thái Bình
	2021-2025
	50.000
	 
	 
	50.000
	 
	 

	2
	Dự án tu bổ, nâng cấp kè chống sạt lở đê cửa sông hữu Trà Lý
	
	2021-2025
	60.000
	 
	 
	60.000
	 
	 

	3
	Dự án tu bổ, nâng cấp đê, kè, cống đê cửa sông tả Hồng
	
	2021-2025
	80.000
	 
	 
	80.000
	 
	 

	4
	Dự án tu bổ, nâng cấp đê, kè đê biển huyện Nghĩa Hưng
	Nam Đinh
	2021-2025
	70.000
	 
	 
	70.000
	 
	 

	5
	Dự án cải tạo, nâng cấp đê biển huyện Giao Thủy
	
	2021-2025
	320.000
	 
	 
	320.000
	 
	 

	6
	Xây dựng tuyến đê biển Bình Minh 4 (giai đoạn 2)
	Ninh Bình
	2021-2025
	800.000
	 
	 
	800.000
	 
	 

	7
	Nâng cấp tuyến đê biển III từ K0+000 đến K21+000 huyện Tiên Lãng, Hải Phòng
	Hải Phòng
	2021-2025
	300.000
	 
	300.000
	 
	 
	 

	8
	Dự án tu bổ, nâng cấp tuyến đê biển Hội Thống
	Hà Tĩnh
	2021-2025
	300.000
	 
	 
	300.000
	 
	 

	9
	Dự án Nâng cấp, sửa chữa đê, kè biển Phú Thọ - Đông Hải cửa sông Cái Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận
	Ninh Thuận
	2021-2025
	140.000
	 
	140.000
	 
	 
	 

	10
	Dự án Đê Biển An Hải - Sơn Hải, huyện Thuận Nam, Ninh Thuận
	Ninh Thuận
	2021-2025
	300.000
	 
	300.000
	 
	 
	 

	11
	Hệ thống đê kè thành phố Vũng Tàu
	Bà Rịa Vũng Tàu
	2021-2025
	345.000
	 
	345.000
	 
	 
	 

	12
	Dự án ĐTXD nâng cấp đê biển Tây (đoạn từ Cái Đôi Vàm đến sông Đốc), Cà Mau
	Cà Mau
	2021-2025
	524.000
	 
	524.000
	 
	 
	 

	13
	Dự án đầu tư xây dựng đê Bảy Háp, Cà Mau
	Cà Mau
	2021-2025
	673.000
	 
	673.000
	 
	 
	 

	II
	PHÒNG CHỐNG LŨ, NGẬP LỤT
	37.743.100
	5.981.000
	9.189.000
	22.512.600
	60.500
	 

	II-1
	Tu bổ, nâng cấp hệ thống đê chống lũ
	13.707.600
	3.981.000
	2.280.000
	7.446.600
	0
	 

	a
	Dự án chuyển tiếp
	2.191.100
	0
	0
	2.191.100
	0
	 

	1
	Tuyến đê hữu sông Thao đoạn từ Km52-Km69, huyện Tam Nông
	Phú Thọ
	2020-2024
	250.000
	 
	 
	250.000
	 
	 

	2
	Cải tạo, nâng cấp và gia cố tuyến đê tả sông Thao đoạn Km64 - Km 80,1  từ   TX   Phú   Thọ   đến  cầu Phong  Châu
	
	2021-2025
	70.000
	 
	 
	70.000
	 
	 

	3
	Dự  án  nâng  cấp  đê  tả  Lục  Nam đoạn  từ  Quốc  lộ  37-  Núi  Xẻ  và tuyến đê Vũ Xá - Đan Hội huyện Lục Nam
	Bắc Giang
	2021-2025
	41.100
	 
	 
	41.100
	 
	 

	4
	Xử lý cấp bách các công trình  đê điều tỉnh Hải Dương
	Hải Dương
	2021-2025
	88.000
	 
	 
	88.000
	 
	 

	5
	Cải tạo nâng cấp đê tả Sông Hồng kết  hợp  giao  thông  K17+950  - K28+800 địa phận huyện Yên Lạc
	Vĩnh Phúc
	2021-2025
	45.000
	 
	 
	45.000
	 
	 

	6
	Nâng cấp tuyến đê hữu Đuống
	Bắc Ninh
	2021-2025
	233.000
	 
	 
	233.000
	 
	 

	7
	Cải tạo, nâng cấp tuyến đê hữu Đào, huyện Vụ Bản
	Nam Định
	2011-2022
	51.000
	 
	 
	51.000
	 
	 

	8
	Cải  tạo,  nâng  cấp  tuyến  đê  tả sông Đáy huyện Nghĩa Hưng
	
	2021-2025
	121.000
	 
	 
	121.000
	 
	 

	9
	 Đầu tư củng cố, nâng cấp khẩn cấp tuyến đê hữu Hồng đoạn  từ K156+621 đến K163+610, tỉnh Nam Định
	
	2021-2025
	46.000
	 
	 
	46.000
	 
	 

	10
	Nâng cấp tuyến đê hữu sông Đáy đoạn từ Km33+600 đến Km38+00 và đoạn từ Km42+295 đến Km43+9500 huyện Yên Khánh
	Ninh Bình
	2021-2025
	42.000
	 
	 
	42.000
	 
	 

	11
	Nâng cấp đê Hữu sông đáy đoạn từ cống Địch Lộng đến cầu Gián Khẩu (K0+000 đến K8+000),huyện Gia Viễn
	
	2021-2025
	105.000
	 
	 
	105.000
	 
	 

	12
	Nâng cấp hệ thống đê Hồng Hà I từ  K133  đến  K150  và  từ  K150 đến  K160 (từ  Nhật  Tảo  đến  Tân Đệ), giai  đoạn 2 nâng cấp một số đoạn  đê  từ  K150  đến  K158+150 và  một  số  hạng  mục  công  trình trên tuyến
	Thái Bình
	2021-2025
	60.000
	 
	 
	60.000
	 
	 

	13
	Tu bổ, nâng cấp tuyến đê sông Mã, đoạn K28+100 (xã   Hoằng Khánh) - K44+350 (Chân cầu Hàm Rồng), Hoằng Hóa.
	Thanh Hóa
	2021-2025
	61.000
	 
	 
	61.000
	 
	 

	14
	Nâng cấp tuyến đê hữu sông Yên đoạn  từ   K0-K16+500  và  đê  tả sông   Thị   Long   đoạn   từ    K0- K6+500, huyện Nông Cống.
	
	2021-2025
	57.000
	 
	 
	57.000
	 
	 

	15
	Nâng cấp tuyến đê sông Mơ, đoạn qua  các   xã  Tiến   Thủy,   Quỳnh Nghĩa,    Quỳnh    Bảng,    Quỳnh Thanh,  Quỳnh  Đôi,  Quỳnh  Yên, huyện Quỳnh Lưu
	Nghệ An
	2017-2021
	68.000
	 
	 
	68.000
	 
	 

	16
	Sửa chữa, nâng cấp tuyến đê cách lý  Nam  Kim,  huyện  Nam  Đàn (gói  thầu số 5B); Sửa chữa, nâng cấp  tuyến   đê  Tả  Lam  từ   k18- k25+546,5, huyện Thanh Chương (Gói thầu số 10)
	
	2021-2025
	54.000
	 
	 
	54.000
	 
	 

	17
	Xử   lý   cấp  bách   đê   tả   Nghèn, huyện Lộc Hà
	Hà Tĩnh
	2020-2023
	60.000
	 
	 
	60.000
	 
	 

	18
	Củng  cố  nâng  cấp  đê  Hữu  Phủ đoạn từ cầu Cửa Sót  đến núi Nam Giới,  huyện  Thạch  Hà,  tỉnh  Hà Tĩnh
	
	2021-2025
	49.000
	 
	 
	49.000
	 
	 

	19
	Đê bao ngăn lũ phía Nam sông Kr Ana  (thuộc   03  xã:  Đắk  Liêng, Buôn Tría, Buôn Triết)
	Đắk Lắk
	2021-2025
	115.000
	 
	 
	115.000
	 
	 

	20
	Dự án đầu tư xây dựng kè chống ngập  dọc  theo  Quốc  lộ  1A  (qua huyện  Hoà  Bình  và  thị  xã  Giá Rai)
	 
	2019-2023
	575.000
	 
	 
	575.000
	 
	 

	b
	Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025
	11.516.500
	3.981.000
	2.280.000
	5.255.500
	0
	 

	1
	Quản lý tổng hợp rủi ro lũ lụt thích ứng với biến đổi khí hậu (ADB10)
	Bắc Giang, Hải Dương, Thái Bình, Hải Phòng, Nam Định, Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa
	2022-2025
	4.561.500
	3.981.000
	 
	580.500
	 
	 

	2
	Tuyến đê An Khang - Thái Long, Tuyên Quang
	Tuyên Quang
	2021-2025
	140.000
	 
	140.000
	 
	 
	 

	3
	Tuyến đê Vân Sơn, Tuyên Quang
	
	2021-2025
	200.000
	 
	200.000
	 
	 
	 

	4
	Củng cố, nâng cấp tuyến đê Chã, tuyến đê sông Cầu, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên
	Thái Nguyên
	2021-2025
	280.000
	 
	280.000
	 
	 
	 

	5
	Dự án kè chống sạt lở và tu bổ, nâng cấp đê Hà Châu
	
	2021-2025
	75.000
	 
	 
	75.000
	 
	 

	6
	Dự án tu bổ, nâng cấp đê sông Công
	Bắc Giang
	2021-2025
	70.000
	 
	 
	70.000
	 
	 

	7
	Tu bổ, chống sạt lở đê điều hệ thống đê cấp III trên địa bàn huyện Tân Yên từ K6+000-K14+700; Bắc Giang
	
	2021-2025
	300.000
	 
	300.000
	 
	 
	 

	8
	Dự án tu bổ, nâng cấp tuyến đê Cà Lồ
	Bắc Ninh
	2021-2025
	90.000
	 
	 
	90.000
	 
	 

	9
	Dự án tu bổ, nâng cấp tuyến đê tả Thao
	Phú Thọ
	2021-2025
	250.000
	 
	 
	250.000
	 
	 

	10
	Dự án tu bổ, nâng cấp tuyến đê tả Lô
	Vĩnh Phúc
	2021-2025
	300.000
	 
	 
	300.000
	 
	 

	11
	Dự án tu bổ, nâng cấp tuyến đê tả Ngòi Dong
	Hoà Bình
	2021-2025
	50.000
	 
	 
	50.000
	 
	 

	12
	Đê, CT chống sạt lở suối Chăm, Hòa Bình
	
	2021-2025
	550.000
	 
	550.000
	 
	 
	 

	13
	Dự án tu bổ, nâng cấp đê tả Lạch Tray
	Hải Dương
	2021-2025
	100.000
	 
	 
	100.000
	 
	 

	14
	Dự án tu bổ, nâng cấp đê hữu Luộc
	Hải Phòng
	2021-2025
	250.000
	 
	 
	250.000
	 
	 

	15
	Dự án tu bổ, nâng cấp đê hữu Thái Bình 
	
	2021-2025
	240.000
	 
	 
	240.000
	 
	 

	16
	Dự án tu bổ, nâng cấp đê hữu Đá Bạc 
	
	2021-2025
	150.000
	 
	 
	150.000
	 
	 

	17
	Dự án tu sửa kè chống sạt lở và tu bổ, nâng cấp đê tả Đào
	Nam Định
	2021-2025
	300.000
	 
	 
	300.000
	 
	 

	18
	Dự án tu bổ, nâng cấp hệ thống kè, cống tuyến đê tả Đáy
	
	2021-2025
	300.000
	 
	 
	300.000
	 
	 

	19
	Dự án tu sửa kè chống sạt lở đê hữu Đào
	
	2021-2025
	60.000
	 
	 
	60.000
	 
	 

	20
	Dự án tu bổ, nâng cấp đê hữu Hồng
	Hà Nội
	2021-2025
	450.000
	 
	 
	450.000
	 
	 

	21
	Dự án tu bổ, nâng cấp đê hữu Cà Lồ
	
	2021-2025
	200.000
	 
	 
	200.000
	 
	 

	22
	Dự án tu bổ, nâng cấp đê tả sông Chu
	Thanh Hóa
	2021-2025
	630.000
	 
	 
	630.000
	 
	 

	23
	Dự án tu bổ, nâng cấp đê tả sông Lạch Trường
	
	2021-2025
	150.000
	 
	 
	150.000
	 
	 

	24
	Dự án tu bổ, nâng cấp đê hữu sông Lạch Trường
	
	2021-2025
	60.000
	 
	 
	60.000
	 
	 

	25
	Dự án tu bổ, nâng cấp tuyến đê Tả Lam
	Nghệ An
	2021-2025
	600.000
	 
	 
	600.000
	 
	 

	26
	Dự án tu bổ, nâng cấp tuyến đê bao Sa Rài
	Đồng Tháp
	2021-2025
	80.000
	 
	 
	80.000
	 
	 

	27
	Dự án tu bổ, nâng cấp tuyến đê 7 Xã
	An Giang
	2021-2025
	270.000
	 
	 
	270.000
	 
	 

	28
	Nâng cấp hệ thống đê sông toàn tỉnh Trà Vinh
	Trà Vinh
	2021-2025
	460.000
	 
	460.000
	 
	 
	 

	29
	Dự án hoàn thiện đê bao sông Cổ Chiên (đoạn huyện Mang Thít) trong điều kiện ứng phó biến đổi khí hậu, Vĩnh Long
	Vĩnh Long
	2021-2025
	350.000
	 
	350.000
	 
	 
	 

	II-2
	Trồng rừng phòng hộ đầu nguồn các lưu vực sông
	1.825.000
	0
	0
	1.825.000
	0
	Chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020

	1
	Bảo vệ phát triển rừng tỉnh Quảng Nam đến năm 2020
	 
	2021-2025
	39.000
	 
	 
	39.000
	 
	 

	2
	Dự án bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020
	Lạng Sơn
	2021-2025
	31.000
	 
	 
	31.000
	 
	 

	3
	Dự án  Bảo vệ và phát  triển  rừng các  huyện,  thành   phố  tỉnh   Lào Cai, giai đoạn 2011-2020
	Lào Cai
	2021-2025
	40.000
	 
	 
	40.000
	 
	 

	4
	Dự án  đầu tư  trồng  rừng  và phát triển  rừng tỉnh  Yên Bái giai đoạn 2016-2020
	Yên Bái
	2021-2025
	60.000
	 
	 
	60.000
	 
	 

	5
	Trồng,  chăm  sóc  rừng phòng  hộ, đặc dụng, sản xuất.
	Thanh Hóa
	2021-2025
	639.000
	 
	 
	639.000
	 
	 

	6
	Các dự án bảo vệ, phát triển  rừng phòng  hộ,  rừng đặc  dụng  và  sản xuất (Các dự án lâm sinh)
	Nghệ An
	2021-2025
	880.000
	 
	 
	880.000
	 
	 

	7
	Bảo  vệ  và  phát  triển  bền  vững rừng     tỉnh   Phú   Yên  giai   đoạn 2016-2020
	Phú Yên
	2021-2025
	42.000
	 
	 
	42.000
	 
	 

	8
	Dự  án phát  triển  rừng  phòng  hộ, đặc dụng và sản xuất (Trồng rừng phòng  hộ,  rừng  sản  xuất,  trồng cây   phân   tán,   trồng   cây   thực nghiệm, sơ sở hạ tầng lâm sinh ... của 9 đơn vị bảo vệ rừng)
	Ninh Thuận
	2021-2025
	10.000
	 
	 
	10.000
	 
	 

	9
	Trồng  rừng  sản  xuất,  phòng  hộ, xây  dựng  vườn  cây  Bác  Hồ  tại ATK  và nâng cao năng lực phòng cháy,   chữa  cháy  rừng  tỉnh  Thái Nguyên GĐ 2016-2020
	Thái Nguyên
	2021-2025
	84.000
	 
	 
	84.000
	 
	 

	II-3
	Công trình kiểm soát lũ, tăng cường khả năng thoát lũ
	16.574.500
	0
	6.909.000
	9.605.000
	60.500
	 

	a
	Dự án chuyển tiếp
	5.476.000
	0
	420.000
	5.056.000
	0
	 

	1
	Sửa chữa, nâng cấp Hệ thống Bắc Hưng Hải (GĐ 2)
	Các tỉnh
	2021-2025
	1.853.000
	 
	 
	1.853.000
	 
	 

	2
	Sửa chữa, nâng cấp Hệ thống Bắc Nam Hà (GĐ 2)
	Các tỉnh
	2021-2025
	1.500.000
	 
	 
	1.500.000
	 
	 

	3
	Cải  tạo,  nâng  cấp  hệ  thống  tiêu Ngòi  Trang,  Ngòi  Hiêng,  huyện Hạ Hòa (giai  đoạn  1 + giai  đoạn 2)
	Phú Thọ
	2021-2025
	222.000
	 
	 
	222.000
	 
	 

	4
	Dự án Trạm  bơm  tiêu cho các xã Sai Nga, sơn nga, thanh nga và thị trấn sông thao huyện Cẩm Khê
	
	2021-2025
	265.000
	 
	 
	265.000
	 
	 

	5
	Trạm  bơm  tiêu  Sơn  Tình,  huyện Cẩm Khê (giai  đoạn I: Xây dựng khu  đầu  mối  TB  và  kênh  chính Km0 đến Km9+400)
	
	2021-2025
	177.000
	 
	 
	177.000
	 
	 

	6
	Nạo vét, cải tạo lòng dẫn sông Đáy
	Hà Nội
	2021-2025
	600.000
	 
	 
	600.000
	 
	 

	7
	Tiêu úng vùng III huyện Nông Cống (giai đoạn II), Thanh Hóa
	Thanh Hóa
	2021-2025
	420.000
	 
	420.000
	 
	 
	 

	8
	Cơ sở hạ tầng chống ngập lụt, xói lở khu dân cư Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh
-  Kè  bờ  hữu  sông  Cái  và  kè  bờ sông  Cái  qua  xã  Vĩnh  Phương, thành phố Nha Trang
	Khánh Hòa
	2020-2023
	177.000
	 
	 
	177.000
	 
	 

	9
	Tiêu  thoát  lũ  các  xã  Diên  Sơn  - Diên   Điền   -   Diên   Phú,   huyện Diên Khánh
	
	2020-2022
	76.000
	 
	 
	76.000
	 
	 

	10
	Nạo vét  sông  Vàm  Cỏ  Tây  (đợn tử  kênh  Hồng  Ngự  đến  ấp  Bình Châu)
	 
	2021-2025
	60.000
	 
	 
	60.000
	 
	 

	11
	Kiểm soát lũ vùng Tây sông Hậu
	An Giang
	2021-2025
	85.000
	 
	 
	85.000
	 
	 

	12
	Dự  án đầu  tư  công  trình  nạo  vét kênh tiêu Hiền Lương, huyện Quế Võ
	Bắc Ninh
	2021-2025
	41.000
	 
	 
	41.000
	 
	 

	b
	Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025
	11.098.500
	0
	6.489.000
	4.549.000
	60.500
	 

	1
	Cải tạo, nâng cấp, bổ sung các trạm bơm tiêu úng vùng ảnh triều vùng Đồng bằng Bắc Bộ
	Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Hải Phòng
	2021-2025
	1.000.000
	 
	 
	1.000.000
	 
	 

	2
	Xử lý thoát lũ suối Chiến, xã Ngọc Chiến
	Sơn La
	2021-2025
	120.000
	 
	 
	120.000
	 
	 

	3
	Dự án xây dựng trạm bơm tiêu, kênh thu gom nước 02 phía bờ sông Cầu đoạn qua TP Thái Nguyên
	 Th.Nguyên
	2021-2025
	450.000
	 
	 
	450.000
	 
	 

	4
	Nâng cấp cụm công trình đầu mối tiêu cống Đợn
	 Hải Phòng
	2021-2025
	345.000
	 
	 
	345.000
	 
	 

	5
	Cải tạo hệ thống tiêu Bắc Hưng Hải
	Hưng yên
	2021-2025
	470.000
	 
	 
	470.000
	 
	 

	6
	Xây mới hệ thống công trình tiêu Trung Nam Định
	Nam Định
	2021-2025
	700.000
	 
	 
	700.000
	 
	 

	7
	Cải tạo hệ thống tiêu Nam Ninh Bình
	  Ninh Bình
	2021-2025
	400.000
	 
	 
	400.000
	 
	 

	8
	Nâng cấp hoàn thiện hệ thống tiêu huyện Vĩnh Bảo (Xây dựng trạm bơm Cộng Hiền và cụm công trình đầu mối tiêu Cống Đợn), Hải Phòng
	Hải Phòng
	2021-2025
	635.000
	 
	635.000
	 
	 
	 

	9
	Dự án Tiêu úng vùng III Nông cống (GĐ 2)
	Thanh Hóa
	2021-2025
	416.500
	 
	 
	356.000
	60.500
	 

	10
	Dự án Hệ thống tiêu thoát lũ sông Hoạt
	
	2021-2025
	708.000
	 
	 
	708.000
	 
	 

	11
	Hệ thống tiêu úng Đông Sơn (giai đoạn II), Thanh Hóa
	
	2021-2025
	550.000
	 
	550.000
	 
	 
	 

	12
	Tiêu thoát lũ sông Nhơm, Thanh Hóa
	
	2021-2025
	624.000
	 
	624.000
	 
	 
	 

	13
	Tăng cường khả năng tiêu thoát lũ hạ du hồ Kẻ Gỗ, Hà Tĩnh
	Hà Tĩnh
	2021-2025
	950.000
	 
	950.000
	 
	 
	 

	14
	Kênh tiếp nước liên huyện phía Nam tỉnh Bình Thuận (Hàm Tân, Hàm Thuận Nam, TX La Gi)
	Bình Thuận
	2021-2025
	450.000
	 
	450.000
	 
	 
	 

	15
	Dự án HTTL phục vụ nuôi trồng thủy sản phía nam tỉnh Bạc Liêu và Chống ngập do triều cường, nước biển dâng, sụt lún đất (ngập QL1A, TP Bạc Liêu,…);  
	Bạc Liêu
	2021-2025
	1.200.000
	 
	1.200.000
	 
	 
	 

	16
	Nạo vét kênh trục Hồng Ngự  - Vĩnh Hưng
	Đồng Tháp
	2021-2025
	850.000
	 
	850.000
	 
	 
	 

	17
	Nạo vét các kênh trục tiêu thoát lũ, cấp nước, giao thông thủy vùng Tứ giác Long - Xuyên
	An Giang
	2021-2025
	750.000
	 
	750.000
	 
	 
	 

	18
	Dự án đầu tư tăng cường khả năng thoát lũ và chuyển dịch cơ cấu cây trồng (T4, T5, T6, 10 Châu Phú, Xáng Vịnh Tre), An Giang
	An Giang
	2021-2025
	480.000
	 
	480.000
	 
	 
	 

	II-4
	Chống ngập cho các thành phố lớn
	5.373.000
	2.000.000
	0
	3.373.000
	0
	 

	 
	Dự án chuyển tiếp
	5.373.000
	2.000.000
	0
	3.373.000
	0
	 

	1
	Chống ngập úng thành phố Hải Phòng
	Hải Phòng
	2021-2025
	2.960.000
	 
	 
	2.960.000
	 
	Quyết định 1881/QĐ-BNN-TCTL ngày 4/8/2013

	2
	Dự án phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng đô thị
	Cần Thơ
	2021-2022
	2.413.000
	2.000.000
	 
	413.000
	 
	 

	II-5
	Xây dựng cơ sở hạ tầng tái định cư vùng thiên tai
	263.000
	0
	0
	263.000
	0
	 

	1
	Dự án xắp xếp dân cư vùng thiên tai đặc biệt khó khăn thôn Nà Cai, xã Khuôn Lùng huyện Xín Mần
	Hà Giang
	2021-2025
	14.000
	 
	 
	14.000
	 
	 

	2
	Bố trí sắp xếp dân cư ra khỏi vùng nguy cơ thiên tai thôn Khai hoang xã Ma Lé huyện Đồng Văn
	
	2021-2023
	35.000
	 
	 
	35.000
	 
	 

	3
	Dự án sắp xếp dân cư gắn với hạ sơn vùng nguy cơ thiên tai thôn Cốc Pại II, xã Niêm Tòng, huyện Mèo Vạc.
	
	2021-2025
	3.000
	 
	 
	3.000
	 
	 

	4
	Dự án di dân khẩn cấp ra khỏi vùng thiên tai, nguy hiểm, đặc biệt khó khăn thôn Khâu Tinh, Tát Kẻ, xã Khâu Tinh, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
	Tuyên Quang
	2021-2025
	13.000
	 
	 
	13.000
	 
	 

	5
	Dự  án  di  dân  khẩn  cấp  ra  khỏi vùng  lũ  ống,  lũ  quét,  sạt  lở  đất, vùng rừng phòng hộ đầu nguồn tại thôn Ngòi Cái, xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
	
	2021-2025
	18.000
	 
	 
	18.000
	 
	 

	6
	Dự  án  di  dân  tái  định  cư  vùng thiên  tai  xóm  Chầm, xã Yên Lập và kè chống sạt lở ổn định dân cư Suối   Bưng   khu   vực   xã   Thu Phong,  xã  Đông  Phong,  thị  trấn Cao Phong
	Hòa Bình
	2021-2025
	19.000
	 
	 
	19.000
	 
	 

	7
	Bố  trí  dân  cư  tập  trung  ra  khỏi vùng có nguy cơ  sạt lở  cao  điểm bản   Hua   Cuổi,   xã   Nậm   Cuổi, huyện Sìn Hồ
	Lai Châu
	2021-2022
	45.000
	 
	 
	45.000
	 
	 

	8
	Bố trí, sắp xếp dân cư khẩn cấp tại các  khu  vực  thường  xuyên  chịu ảnh hưởng thiên tai  ở các xã Yên Lâm, Yên Thái, huyện Yên Mô
	
	2021-2025
	4.000
	 
	 
	4.000
	 
	 

	9
	Dự  án  bố  trí,  sắp  xếp  dân  cư  ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm, sạt lở  đất  thôn  Móng  Sến  1,  2,  xã Trung   Chải,  huyện  Sa   Pa,   tỉnh Lào Cai
	Lào Cai
	2021-2022
	20.000
	 
	 
	20.000
	 
	 

	10
	Di dân  khẩn cấp ra  khỏi  vùng lũ quét   và   sạt   lở   đất   xã   Quang Phong, huyện Quế Phong
	
	2021-2025
	12.000
	 
	 
	12.000
	 
	 

	11
	Sắp  xếp  dân  cư  vùng  ảnh hưởng thiên tai tại huyện Lang Chánh
	Thanh Hóa
	2021-2022
	10.000
	 
	 
	10.000
	 
	 

	12
	Mở rộng  quy mô dự án xây dựng CSHT khu tái định cư cho các hộ dân  vùng  thiên  tai,  sạt  lở  đất  xã Hưng Lam, huyện Hưng Nguyên.
	



Nghệ An


	2021-2025
	6.000
	 
	 
	6.000
	 
	 

	13
	Di dân khẩn cấp vùng thiên tai và đặc biệt khó khăn biên giới xã Tri Lễ, huyện Quế Phong
	
	2021-2025
	5.000
	 
	 
	5.000
	 
	 

	14
	Dự án đầu  tư  xây dựng cơ  sở hạ tầng  khu  tái  định  cư  để  di  dân khẩn cấp ra khỏi vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và vùng ĐBKK xã    Yên    Tĩnh,    huyện    Tương Dương
	
	2021-2025
	16.000
	 
	 
	16.000
	 
	 

	15
	Khu tái  định  cư  di  dời  dân khẩn cấp vùng sạt  lở các xã Quế Xuân 1, Quế Phú, Hương An
	Quảng Nam
	2021-2022
	25.000
	 
	 
	25.000
	 
	 

	16
	Dự  án  Khu  dân  cư,  tái  định  cư rừng phòng hộ tỉnh Bạc Liêu
	Bạc Liêu
	2021-2025
	18.000
	 
	 
	18.000
	 
	 

	III
	PHÒNG CHỐNG SẠT LỞ BỜ SÔNG, BỜ BIỂN
	12.044.000
	0
	6.062.000
	5.876.000
	106.000
	 

	a
	Dự án chuyển tiếp
	3.217.000
	0
	0
	3.217.000
	0
	 

	1
	Kè  chống  sạt  lở  khu  vực  trường học, trạm  y tế, nhà lưu  trú  và trụ sở   làm   việc   xã  Bản   Péo   (cũ), huyện Hoàng Su Phì
	 
	2021-2025
	56.000
	 
	 
	56.000
	 
	 

	2
	Dự án kè suối Nặm Chang bảo vệ khu Trung tâm  hành chính  huyện Lâm Bình - TQ
	Tuyên Quang
	2021-2025
	60.000
	 
	 
	60.000
	 
	 

	3
	Kè  chống  xói   lở  bờ   sông  Bắc Vọng,  xã  Cách  Linh  và  xã  Đại Sơn, huyện Phục Hòa
	Cao Bằng
	2021-2025
	105.000
	 
	 
	105.000
	 
	 

	4
	Kè sông  Hồng di dân  tái định  cư khu vực Cánh Chín, xã Vạn Hòa, thành  phố  Lào  Cai  (đoạn  từ  cầu Phố  Mới  đến  xa  Vạn Hòa)  (Giai đoạn 1)
	Lào Cai
	2021-2025
	327.000
	 
	 
	327.000
	 
	 

	5
	Kè  chống  sạt  lở,  chỉnh  trị  dòng chảy,  nạo vét gia cố bờ sông Bùi đoạn  thị  trấn  Lương  Sơn,  huyện Lương Sơn
	Hòa Bình
	2021-2025
	140.000
	 
	 
	140.000
	 
	 

	6
	Kè suối  Nặm  La,  thành  phố Sơn La
	Sơn La
	2021
	154.000
	 
	 
	154.000
	 
	 

	7
	Tuyến kè chống xói, lở bảo vệ bờ sông biên giới khu vực mốc 18 (2) đến  mốc  19,  xã  Ka  Lăng, huyện Mường Tè
	Lai Châu
	2021-2025
	99.000
	 
	 
	99.000
	 
	 

	8
	Kè chống xói lở  bờ sông Đà, bảo vệ mặt bằng khu giáo dục, y tế và dân cư thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn
	
	2021-2023
	83.000
	 
	 
	83.000
	 
	 

	9
	Xử lý sạt lở, ổn định bờ hệ thống sông Đà, sông Hồng vùng hạ lưu sau đập thủy điện Hòa Bình
	Hà Nội
	2021-2025
	70.000
	 
	 
	70.000
	 
	 

	10
	Kè biển chống xói lở đoạn từ phía Nam  cầu   Trần   Hưng   Đạo  đến Trung tâm y tế huyện Vạn Ninh
	Khánh Hòa
	2021-2022
	56.000
	 
	 
	56.000
	 
	 

	11
	Kè chống  sạt  lở  bờ  biển,  bảo vệ dân cư  khu vực xã Nhơn Hải đến xã Thanh Hải huyện Ninh Hải
	Ninh Thuận
	2021
	52.000
	 
	 
	52.000
	 
	 

	12
	Kè chống sạt  lở khu vực cảng Cà Ná
	
	2021
	25.000
	 
	 
	25.000
	 
	 

	13
	Kè chống sạt lở bờ biển khu phố 5, phường Đức Long và thôn Tiến Đức - thành phố Phan Thiết
	Bình Thuận
	2021-2025
	54.000
	 
	 
	54.000
	 
	 

	14
	Dự án Kè chống sạt  lở  sông Đắk Nang thôn Phú Tân xã Đắk Nang huyện Krông Nô
	Đắk Nông
	2021-2022
	10.000
	 
	 
	10.000
	 
	 

	15
	Kè chống sạt lở bờ suối Đăk Ter
	Kon Tum
	2021-2022
	10.000
	 
	 
	10.000
	 
	 

	16
	Kè chống sạt lở các làng đồng bào dân tộc thiểu số các dân tộc thiểu số dọc sông Đắk Bla, tỉnh Kon Tum
	
	2021-2025
	500.000
	 
	 
	500.000
	 
	 

	17
	Chỉnh  trị  sông,  chống  sạt  lở  bờ sông  hạ  du  thủy  điện  Đa  Nhim, huyện Đơn Dương
	Lâm Đồng
	2021-2025
	20.000
	 
	 
	20.000
	 
	 

	18
	Xử lý sạt lở bờ Bắc rạch Bảo Định, thành phố Mỹ Tho (giai đoạn 2)
	Tiền Giang
	2021-2025
	175.000
	 
	 
	175.000
	 
	 

	19
	Kè  chống  sạt  lở   bờ   kênh  Cầu Duyên, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa
	Long An
	2021-2025
	70.000
	 
	 
	70.000
	 
	 

	20
	Kè sông  Bảo Định  đoạn  từ  cổng Bảo Định đến qua cổng đầu kênh Vành Đai
	
	2021-2025
	50.000
	 
	 
	50.000
	 
	 

	21
	Kè  thị  trấn  Đông  Thành  huyện Đức Huệ
	
	2021-2025
	40.000
	 
	 
	40.000
	 
	 

	22
	Kè chống sạt lở bờ sông Cổ Chiên khu  vực Cù  lao  ấp  Long  Trị,  xã Long  Đức,  thành  phố  Trà  Vinh (giai đoạn 2)
	Trà Vinh
	2021-2023
	50.000
	 
	 
	50.000
	 
	 

	23
	Kè chống xói lở bờ sông Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre (giai đoạn 2)
	Bến Tre
	2021-2025
	183.000
	 
	 
	183.000
	 
	 

	24
	Kè chống sạt lở bờ sông Long Hồ, Khu  vực  Phường  1,  Phường  5, thành  phố  Vĩnh  Long,  tỉnh  Vĩnh Long
	Vĩnh Long
	2021-2022
	90.000
	 
	 
	90.000
	 
	 

	25
	Kè  chống  sạt  lở  bờ  sông  Kênh Chà  Và,  khu  vực  phường  Đông Thuận,  thị   xã  Bình   Minh,   tỉnh Vĩnh Long
	
	2021-2023
	100.000
	 
	 
	100.000
	 
	 

	26
	Kè  chống  sạt   lở   sông   Ô  Môn (đoạn từ  cầu Ô Môn đến vàm Ba Rích),  phường Thới  Hòa, quận Ô Môn  (phía  bờ  trái  sông  Ô  Môn, hướng từ  cầu  Ô Môn  trở  ra sông Hậu)
	Cần Thơ
	2021-2023
	189.000
	 
	 
	189.000
	 
	 

	27
	Kè  chống  sạt  lở  sông  Ô  Môn  - Khu  vực  Thới  An  quận  Ô  Môn (phía  bờ  phải)   -  (đoạn  từ   rạch Vàm đến bến đò Tầm Vu)
	
	2021-2023
	40.000
	 
	 
	40.000
	 
	 

	28
	Khắc phục sạt lở bờ sông trên địa bàn huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng
	Sóc Trăng
	2021-2022
	40.000
	 
	 
	40.000
	 
	 

	29
	Kè  chống  sạt   lở   khu  vực  Xẻo Nhàu, huyện An Minh
	Cà Mau
	2021-2024
	78.000
	 
	 
	78.000
	 
	 

	30
	Kè  chống  xói  lở  cửa  biển  Hốc Năng, huyện Ngọc Hiển
	
	2021-2022
	238.000
	 
	 
	238.000
	 
	 

	31
	Dự  án  đầu  tư  xây  dựng  Kè  cấp bách  tại   xã  Tân  Thuận,  huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau
	
	2021-2025
	28.000
	 
	 
	28.000
	 
	 

	32
	Dự  án  đầu  tư  xây  dựng  Bờ  kè chống  sạt  lở  khu  dân  cư  thị  trấn Năm  Căn,  huyện  Năm  Căn,  tỉnh Cà Mau (giai đoạn 1)
	
	2021-2025
	25.000
	 
	 
	25.000
	 
	 

	b
	Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025
	8.827.000
	0
	6.062.000
	2.659.000
	106.000
	 

	1
	Kè bờ hữu sông Hồng đoạn từ suối Ngòi Đường đến suối Ngòi Bo (hành phố Lào Cai) và đọan từ thị trấn Phố Lu đến suối Ngòi Nhù (huyện Bảo Thắng) 
	Lào Cai
	2021-2025
	500.000
	 
	500.000
	 
	 
	 

	2
	Kè chống sạt lở bờ hữu sông Hồng đoạn phường Xuân Tăng, thành phố Lào Cai
	
	2021-2025
	200.000
	 
	 
	200.000
	 
	 

	3
	Kè chống xói lở bờ sông Bắc Vọng, huyện Phục Hòa
	Cao Bằng
	2021-2025
	300.000
	 
	 
	300.000
	 
	 

	4
	Kè chống sạt lở bờ sông Bằng bảo vệ khu dân cư thị trấn Nước Hai, huyện Hoài An, tỉnh Cao Bằng
	
	2021-2025
	65.000
	 
	 
	65.000
	 
	 

	5
	Kè chống sạt lở bờ sông Thể Dục, huyện Nguyên Bình
	
	2021-2025
	120.000
	 
	 
	120.000
	 
	 

	6
	Kè chống sạt lở bờ, ổn định dân cư bờ phải sông Hiến, thành phố Cao Bằng
	
	2021-2025
	100.000
	 
	 
	100.000
	 
	 

	7
	Dự án kè bảo vệ khu dân cư thị trấn Lộc Bình
	Lạng Sơn
	2021-2025
	120.000
	 
	 
	120.000
	 
	 

	8
	Kè bảo vệ bờ sông Bắc Khê đoạn chảy qua thị trấn Thất Kê huyện Tràng Định
	
	2021-2025
	150.000
	 
	 
	150.000
	 
	 

	9
	Kè chống sạt lở bảo về khu dân cư suối Mường Bú, xã Mường Bú, huyện Mường La
	Sơn La
	2021-2025
	160.000
	 
	 
	140.000
	20.000
	 

	10
	CT chống sạt lở bờ suối Nậm Păm, Sơn La
	
	2021-2025
	250.000
	 
	250.000
	 
	 
	 

	11
	Kè phòng chống sạt lở đất và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư dọc suối Muội, huyện Thuận Châu
	
	2021-2025
	120.000
	 
	 
	120.000
	 
	 

	12
	Kè chống sạt lở bờ sông Hồng khu vực di tích lịch sử cấp quốc gia đền Nhược Sơn và đền Đông Cuông, huyện Văn Yên
	Yên Bái
	2021-2025
	130.000
	 
	 
	130.000
	 
	 

	13
	Kè chống sạt lở bờ sông Chảy khu vực xã Đại Minh, huyện Yên Bình
	
	2021-2025
	200.000
	 
	 
	200.000
	 
	 

	14
	Công trình chống sạt lở bờ sông Hồng khu vực Cổ Phúc, Yên Bái
	
	2021-2025
	322.000
	 
	322.000
	 
	 
	 

	15
	Công trình chống sạt lở bờ sông Hồng  (khu vực hợp Minh), Yên Bái
	
	2021-2025
	106.000
	 
	106.000
	 
	 
	 

	16
	Kè chống sạt lở bờ sông huyện Chợ Mới và huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
	Bắc Kạn
	2021-2025
	202.000
	 
	 
	202.000
	 
	 

	17
	CT chống sạt lở bờ sông huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh
	Quảng Ninh
	2021-2025
	200.000
	 
	200.000
	 
	 
	 

	18
	Củng cố, nâng cấp khẩn cấp đê Cồn Tròn, Hải Thịnh 2, Hải Thịnh 3, thuộc tuyến đê biển huyện Hải Hậu, Nam Định
	Nam Định
	2021-2025
	320.000
	 
	320.000
	 
	 
	 

	19
	Xử lý đảm bảo ổn định khu vực cửa sông Đuống, Hà Nội
	Hà Nội
	2021-2025
	500.000
	 
	500.000
	 
	 
	 

	20
	CT chống sạt lở bờ sông, bờ biển, Khánh Hòa
	Khánh Hòa
	2021-2025
	400.000
	 
	400.000
	 
	 
	 

	21
	Dự án kè chống sạt lở bờ phải sông Serepok, buôn Jay Lành, xã Krông Na
	Đắc Lắc
	2021-2025
	80.000
	 
	 
	80.000
	 
	 

	22
	Kè chống sạt lở bờ sông Ba chảy qua địa bàn huyện IaPa, huyện Krông Pa, Gai Lai
	Gia Lai
	2021-2025
	200.000
	 
	 
	200.000
	 
	 

	23
	CT chống sạt lở sông Krông Nô, Đắk Nông
	Đắk Nông
	2021-2025
	400.000
	 
	400.000
	 
	 
	 

	24
	CT chống sạt lở sông Đăk Pne, Kon Tum
	 
	2021-2025
	400.000
	 
	400.000
	 
	 
	 

	25
	Khắc phục sạt lở bờ sông Đăk Snghé đoạn qua trung tâm huyện lỵ, huyện Kon Rẫy (Khu vực xã Tân Lập, Đắk Ruồng)
	
	2021-2025
	27.000
	 
	 
	27.000
	 
	 

	26
	CT bảo vệ bờ biển, tỉnh Bình Thuận
	Bình Thuận
	2021-2025
	500.000
	 
	500.000
	 
	 
	 

	27
	CT chống sạt lở đê bao bảo vệ thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An
	Long An
	2021-2025
	230.000
	 
	230.000
	 
	 
	 

	28
	Dự án Xử Lý sạt lở đê ven Sông Tiền tại 3 xã Hòa Hưng - An Hữu - Tân Thanh, huyện Cái Bè, Tiền Giang
	Tiền Giang
	2021-2025
	210.000
	 
	210.000
	 
	 
	 

	29
	CT chống sạt lở sông Long Hồ (đoạn từ cầu Thiềng Đức đến cầu Chợ Cua), Vĩnh Long
	Vĩnh Long
	2021-2025
	350.000
	 
	350.000
	 
	 
	 

	30
	Kè chống sạt lở bờ sông kênh Hai Quý, khu vực phường Thành Phước, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long
	
	2021-2025
	191.000
	 
	 
	105.000
	86.000
	 

	31
	Kè chống sạt lở khẩn cấp bảo vệ thành phố Châu Đốc
	An Giang
	2021-2025
	400.000
	 
	 
	400.000
	 
	 

	32
	Đoạn bờ biển bảo vệ đê từ giáp ranh tỉnh Sóc Trăng đến khu du lịch Nhà Mát, Bạc Liêu
	Bạc Liêu
	2021-2025
	550.000
	 
	550.000
	 
	 
	 

	33
	Dự án CT chống sạt lở bảo vệ đê biển khu vực thị trấn Gành Hào (từ kênh 3 đến ngã 3 Mũi tàu), Bạc Liêu
	
	2021-2025
	200.000
	 
	200.000
	 
	 
	 

	34
	Nâng cấp tuyến đê bao, kè chống sạt lở , xây dựng hệ thống cống dọc sông Tiền, Thành phố Cao Lãnh (Giai đoạn II), Đồng Tháp
	Đồng Tháp
	2021-2025
	354.000
	 
	354.000
	 
	 
	 

	35
	CT chống sạt lở khu vực Cồn Hô, xã Đức Mỹ, huyện Càng Long, Trà Vinh
	Trà Vinh
	2021-2025
	270.000
	 
	270.000
	 
	 
	 

	IV
	PHÒNG CHỐNG HẠN HÁN, XÂM NHẬP MẶN
	95.160.700
	13.522.000
	62.940.000
	18.037.800
	660.900
	 

	IV-1
	Các dự án xây dựng, nâng cấp hồ chứa nước
	42.792.500
	9.000.000
	26.351.000
	6.780.600
	660.900
	 

	a
	Dự án chuyển tiếp
	12.377.000
	9.000.000
	750.000
	2.627.000
	0
	 

	1
	Sửa chữa và nâng cao an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi kết hợp tưới thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu
	Các tỉnh có hồ chứa
	2021-2025
	9.900.000
	9.000.000
	 
	900.000
	 
	 

	2
	Hồ Vân Hán, xã Văn Hán,huyện Đồng Hỷ
	Thái Nguyên
	2021-2025
	26.000
	 
	 
	26.000
	 
	 

	3
	Thủy lợi hồ chứa nước Ia Rtô
	Gia Lai
	2021-2025
	106.000
	 
	 
	106.000
	 
	 

	4
	Hồ chứa nước Đông Thanh
	Lâm Đồng
	2021-2023
	374.000
	 
	 
	374.000
	 
	 

	5
	Hồ chứa nước Ta Hoét
	
	2021-2023
	782.000
	 
	 
	782.000
	 
	 

	6
	Hồ Đạ Lây
	
	2021-2025
	350.000
	 
	 
	350.000
	 
	 

	7
	Nâng cấp hệ thống thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa (GĐ2): Kênh Tây (phần còn lại 19,4 km)
	Bình Phước
	2021-2025
	750.000
	 
	750.000
	 
	 
	 

	8
	Hồ chứa nước ngọt huyện Ba Tri
	
	2021-2025
	27.000
	 
	 
	27.000
	 
	 

	9
	Dự  án  Hồ  chứa  nước  bãi  Cây Mến, huyện Kiên Hải
	Kiên Giang
	2021-2025
	50.000
	 
	 
	50.000
	 
	 

	10
	Dự  án  đầu  tư  xây dựng  hồ  chứa nước  ngọt  trên  đảo  Hòn  Khoai, tỉnh Cà Mau
	Cà Mau
	2021-2025
	12.000
	 
	 
	12.000
	 
	 

	b
	Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025
	30.415.500
	0
	25.601.000
	4.153.600
	660.900
	 

	1
	Sửa chữa, nâng cấp; xây dựng các hồ chứa, hệ thống thủy lợi cấp nước sinh hoạt và tưới trên các đảo có đông dân cư  
	Quảng Ninh, Hải Phòng, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Kiên Giang
	2021-2025
	1.916.500
	 
	 
	1.341.600
	574.900
	 

	2
	Hồ Khuổi Dáng
	Cao Bằng
	2021-2025
	80.000
	 
	 
	80.000
	 
	 

	3
	Cụm hồ chứa nước Khuổi Vàng, Bản Lũng, Cao Bằng
	
	2021-2025
	230.000
	 
	230.000
	 
	 
	 

	4
	Hồ chứa nước Khuổi Hủ, Bắc Kạn
	Bắc Kạn
	2021-2025
	230.000
	 
	230.000
	 
	 
	 

	5
	Xây dựng hồ Đát Đền
	Tuyên Quang
	2021-2025
	170.000
	 
	 
	170.000
	 
	 

	6
	Hồ Cao Ngỗi, Tuyên Quang
	
	2021-2025
	265.000
	 
	265.000
	 
	 
	 

	7
	SCNC hồ Păng Mò, Tuyên Quang
	
	2021-2025
	120.000
	 
	120.000
	 
	 
	 

	8
	Hồ chứa nước Phiêng Lúc, Lai Châu
	Lai Châu
	2021-2025
	330.000
	 
	330.000
	 
	 
	 

	9
	Hồ chứa nước Giang Ma, Lai Châu
	
	2021-2025
	390.000
	 
	390.000
	 
	 
	 

	10
	Xây mới cụm hồ Còn Mận, Khuổi Rượi
	  Lạng Sơn
	2021-2025
	140.000
	 
	 
	140.000
	 
	 

	11
	Hồ chứa nước Bản Phủ, Điện Biên
	Điện Biên
	2021-2025
	450.000
	 
	450.000
	 
	 
	 

	12
	Hồ chứa nước Nậm Xả, Điện Biên
	
	2021-2025
	406.000
	 
	406.000
	 
	 
	 

	13
	Hồ chứa nước Huổi Bẻ
	
	2021-2025
	65.000
	 
	 
	65.000
	 
	 

	14
	Hồ chứa nước Huổi Trạng Tai
	
	2021-2025
	235.000
	 
	 
	235.000
	 
	 

	15
	SCNC hồ Hồng Khếnh
	
	2021-2025
	60.000
	 
	 
	60.000
	 
	 

	16
	Sửa chữa, nâng cấp Hệ thống thủy lợi hồ Núi Cốc
	Thái Nguyên
	2021-2025
	100.000
	 
	 
	100.000
	 
	 

	17
	Hệ thống kênh mương hồ Cánh Tạng, Hòa Bình
	Hòa Bình
	2021-2025
	1.165.000
	 
	1.165.000
	 
	 
	 

	18
	Hồ chứa nước Thượng Tiến, Hòa Bình
	
	2023-2025
	600.000
	 
	600.000
	 
	 
	 

	19
	Hệ thống kênh mương hồ Ngòi Giành, Phú Thọ
	Phú Thọ
	2021-2025
	1.500.000
	 
	1.500.000
	 
	 
	 

	20
	Xây dựng hồ Duồng
	 Bắc Giang
	2021-2025
	170.000
	 
	 
	120.000
	50.000
	 

	21
	Cải tạo, nâng cấp các hồ chứa nước Lập Đinh, Đồng Mỏ, Thanh lanh, Vân Trục
	
Vĩnh Phúc



	2021-2025
	120.000
	 
	 
	84.000
	36.000
	 

	22
	Xây dựng tràn sự cố và cải tạo, nâng cấp tràn xả lũ hồ chứa nước Đại Lải
	
	2021-2025
	83.000
	 
	 
	83.000
	 
	 

	23
	Xây dựng Hồ Đồng Bùa, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc
	
	2021-2025
	250.000
	 
	250.000
	 
	 
	 

	24
	SCNC hồ Vực Tròn
	Quảng Bình
	2021-2025
	200.000
	 
	 
	200.000
	 
	 

	25
	Hồ Châu Giang
	
	2021-2025
	140.000
	 
	 
	140.000
	 
	 

	26
	Xây dựng hồ Khe Đá
	
	2021-2025
	300.000
	 
	 
	300.000
	 
	 

	27
	SCNC Hệ thống thủy lợi Hồ Của Đạt
	Thanh Hóa
	2021-2025
	845.000
	 
	 
	845.000
	 
	 

	28
	Hệ thống kênh mương hồ Ngàn Trươi - Cẩm Trang, Hà Tĩnh
	Hà Tĩnh
	2021-2025
	835.000
	 
	835.000
	 
	 
	 

	29
	Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Bàu Nhum
	Quảng trị
	2021-2025
	90.000
	 
	 
	90.000
	 
	 

	30
	Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Suối Giai
	Bình Phước
	2021-2025
	100.000
	 
	 
	100.000
	 
	 

	31
	Hồ chứa nước Thủy Cam, Thừa Thiên Huế
	Thừa Thiên Huế
	2021-2025
	490.000
	 
	490.000
	 
	 
	 

	32
	Hồ chứa nước Ô Lâu Thượng, Thừa Thiên Huế
	
	2021-2025
	1.000.000
	 
	1.000.000
	 
	 
	 

	33
	Hệ thống kênh mương hồ Sông Chò 1, Khánh Hòa
	Khánh Hòa
	2021-2025
	600.000
	 
	600.000
	 
	 
	 

	34
	Hồ Chà Rang (HTTL vùng tôm Ninh Lộc), Khánh Hòa
	
	2021-2025
	350.000
	 
	350.000
	 
	 
	 

	35
	Hồ Sông Cạn, Khánh Hòa
	
	2021-2025
	400.000
	 
	400.000
	 
	 
	 

	36
	Hồ Đồng Điền, Khánh Hòa
	
	2021-2025
	1.000.000
	 
	1.000.000
	 
	 
	 

	37
	Hệ thống kênh mương hồ Nam Xuân, Đắk Nông
	Đắk Nông
	2021-2025
	200.000
	 
	200.000
	 
	 
	 

	38
	Hồ Đắk Gằn, Đắk Nông
	
	2021-2025
	600.000
	 
	600.000
	 
	 
	 

	39
	HTTL liên hồ chứa Đắk Rô Gia, Kon Tum
	Kon Tum
	2021-2025
	900.000
	 
	900.000
	 
	 
	 

	40
	Hệ thống kênh mương hồ Krông pách Thượng, Đăk Lăk
	Đăk Lăk
	2021-2025
	650.000
	 
	650.000
	 
	 
	 

	41
	Hệ thống kênh mương hồ EaHleo 1, Đăk Lăk
	
	2021-2025
	955.000
	 
	955.000
	 
	 
	 

	42
	Hồ chứa nước Krông HNăng, Đăk Lăk
	
	2021-2025
	3.200.000
	 
	3.200.000
	 
	 
	 

	43
	Hệ thống kênh mương hồ JaMơ, Gia Lai
	Gia Lai
	2021-2025
	410.000
	 
	410.000
	 
	 
	 

	44
	Hồ chứa nước Ia Thul, Gia Lai
	
	2021-2025
	3.100.000
	 
	3.100.000
	 
	 
	 

	45
	Hồ Ea Rsai, Gia Lai
	
	2021-2025
	650.000
	 
	650.000
	 
	 
	 

	46
	Hệ thống kênh mương hồ Đạ Sị, Lâm Đồng
	Lâm Đồng
	2021-2025
	150.000
	 
	150.000
	 
	 
	 

	47
	Hệ thống kênh mương hồ Đạ Lây, Lâm Đồng
	
	2021-2025
	250.000
	 
	250.000
	 
	 
	 

	48
	Hệ thống kênh mương hồ Đắk Lông Thượng, Lâm Đồng
	
	2021-2025
	100.000
	 
	100.000
	 
	 
	 

	49
	Hồ Hiệp Thuận, Lâm Đồng
	
	2021-2025
	500.000
	 
	500.000
	 
	 
	 

	50
	Hồ Trường Đồng, tỉnh Quảng Nam
	Quảng Nam
	2021-2025
	550.000
	 
	550.000
	 
	 
	 

	51
	Hồ Đá Mài, tỉnh Bình Định
	Bình Định
	2021-2025
	700.000
	 
	700.000
	 
	 
	 

	52
	Hồ Suối Cái, Phú Yên
	Phú Yên
	2021-2025
	500.000
	 
	500.000
	 
	 
	 

	53
	Xây dựng hồ chứa nước ngọt tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2
	Hậu Giang
	2021-2023
	230.000
	 
	230.000
	 
	 
	 

	54
	Hồ chứa nước Thổ Châu, huyện Thổ Châu, tỉnh Kiên Giang
	Kiên Giang
	2021-2025
	200.000
	 
	200.000
	 
	 
	 

	55
	Hồ chứa nước ngọt Thuận Bình, huyện Thạnh Hóa, Long An
	Long An

	2021-2025
	718.000
	 
	718.000
	 
	 
	 

	56
	Hồ chứa nước ngọt khu Bàu Biển – Vĩnh Hưng, Long An
	
	2021-2025
	427.000
	 
	427.000
	 
	 
	 

	IV-2
	Xây dựng, sửa chữa nâng cấp công trình thủy lợi ngăn mặn, chống hạn
	11.462.500
	0
	4.295.300
	7.167.200
	0
	 

	a
	Dự án chuyển tiếp
	3.607.200
	0
	2.500.000
	1.107.200
	0
	 

	1
	HTTL cống Cái Lớn - Cái Bé (GĐ 2)
	 
	2021-2025
	2.500.000
	 
	2.500.000
	 
	 
	 

	2
	Củng cố, nâng cấp tuyến đê ngăn mặn Bình  Dương, Bình Đại, Bình Đào
	Quảng Nam
	2021-2022
	25.000
	 
	 
	25.000
	 
	 

	3
	Kè,  đập  ngăn  mặn  sông  Đá  Hàn phường Ninh Đa và xã Ninh Phú, thị xã Ninh Hòa
	Khánh Hòa
	2021-2022
	38.500
	 
	 
	38.500
	 
	 

	4
	Công   trình   ngăn   mặn   lưu   vực cống Thủ Cửu
	Bến Tre
	2021-2025
	28.000
	 
	 
	28.000
	 
	 

	5
	Hệ thống  cống  thủy  lợi  khảo  sát mặn  các huyện Ba Tri  -  Mỏ Cày Nam - Chợ Lách
	
	2021-2025
	63.000
	 
	 
	63.000
	 
	 

	6
	Cống  Hậu  Giang  3,  huyện  Long Mỹ
	Hậu Giang
	2021-2025
	70.000
	 
	 
	70.000
	 
	 

	7
	Đầu  tư  xây  dựng  18  cống  trên tuyến đê biển, ven biển tỉnh Kiên Giang
	Kiên Giang
	2021-2023
	882.700
	 
	 
	882.700
	 
	 

	b
	Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025
	7.855.300
	0
	1.795.300
	6.060.000
	0
	 

	1
	Sửa chữa, nâng cấp hệ thống đê bao, ô bao bảo vệ vùng cây ăn trái vùng Đồng bằng sông Cửu Long
	ĐBSCL
	2021-2025
	5.000.000
	 
	 
	5.000.000
	 
	 

	2
	Nâng cấp, cải tạo cống có cửa van vận hành tự động thành cửa van vận hành chủ động vùng Đồng bằng sông Cửu Long
	ĐBSCL
	2021-2025
	1.000.000
	 
	 
	1.000.000
	 
	 

	3
	Đập ngăn mặn Vĩnh Phước, tỉnh Quảng Trị
	Quảng Trị
	2021-2025
	250.000
	 
	250.000
	 
	 
	 

	4
	Đập ngăn mặn Mỹ Trung
	Quảng Bình
	2021-2025
	60.000
	 
	 
	60.000
	 
	 

	5
	Hệ thống ô bao lớn kiểm soát mặn vùng Phụng Hiệp - Long Mỹ tỉnh Hậu Giang
	Hậu Giang
	2021-2023
	250.000
	 
	250.000
	 
	 
	 

	6
	CT chống xâm nhập mặn, biến đổi khí hậu ven sông Vàm Cỏ Đông, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
	Long An
	2021-2025
	412.300
	 
	412.300
	 
	 
	 

	7
	Hệ thống kiểm soát xâm nhập mặn doc sông Hậu cho vùng Quản Lộ Phụng Hiệp
	Bạc Liêu, Sóc Trăng
	2021-2025
	600.000
	 
	600.000
	 
	 
	 

	8
	Các cống ngăn triều trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, Tiền Giang
	Tiền Giang
	2021-2025
	283.000
	 
	283.000
	 
	 
	 

	IV-3
	Sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi, kiểm soát nâng cao hiệu quả sử dụng nước
	40.905.700
	4.522.000
	32.293.700
	4.090.000
	0
	 

	a
	Dự án chuyển tiếp
	10.625.000
	4.522.000
	3.523.000
	2.580.000
	0
	 

	1
	Sửa chữa, nâng cấp Hệ thống Bắc Hưng Hải (GĐ 2)
	 
	2021-2025
	2.023.000
	 
	2.023.000
	 
	 
	 

	2
	Sửa chữa, nâng cấp Hệ thống Bắc Nam Hà (GĐ 2)
	 
	2021-2025
	1.500.000
	 
	1.500.000
	 
	 
	 

	3
	Dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán (WEIDAP/ADB8)
	 
	2021-2025
	46.000
	22.000
	 
	24.000
	 
	 

	4
	Chương trình Nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 14 tỉnh miền Trung và Đông Nam Bộ
	14 tỉnh
	2021-2025
	5.006.000
	4.500.000
	 
	506.000
	 
	 

	5
	Xây  dựng  và  cải  tạo  hệ  thống kênh trung thủy nông Cẩm Đông - Phí Xá, huyện Cẩm Giàng
	Hải Dương
	2021-2025
	58.000
	 
	 
	58.000
	 
	 

	6
	- Cải tạo, nâng cấp trạm  bơm  Đế thuộc hệ thống thủy nông Vụ Bản, tỉnh Nam Định
	Nam Định
	2021-2025
	87.000
	 
	 
	87.000
	 
	 

	7
	-  Nạo vét,  kiên  cố  hóa  kênh Cát Xuyên  (tuyến   chính),   thuộc   hệ thống   thủy   nông   Xuân   Thủy, huyện Xuân Trường
	
	2021-2025
	32.000
	 
	 
	32.000
	 
	 

	8
	Đầu  tư  xây  dựng  công  trình  cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu  Trạm bơm   Gia  Viễn  và  mở   rộng   hệ thống tưới,  tiêu các xã phía Đông trạm  bơm  Gia  Viễn,  huyện  Gia Viễn (Giai đoạn 1)
	Ninh Bình
	2021-2025
	176.000
	 
	 
	176.000
	 
	 

	9
	Nạo  vét,  kiên  cố  hóa  hệ  thống kênh  tưới,   tiêu  cấp  2  khu  Hữu sông  Vạc,  huyện  Kim  Sơn,  tỉnh Ninh Bình
	
	2021-2025
	351.000
	 
	 
	351.000
	 
	 

	10
	Sửa  chữa,  nâng  cấp  tuyến  kênh tưới,   tiêu  Lê  Xuân  Đào,  huyện Hưng Nguyên
	Nghệ An
	2021-2022
	80.000
	 
	 
	80.000
	 
	 

	11
	Thủy  lợi  đa  mục  tiêu  khắc  phục thiên  tai  ngập  úng vùng sản  xuất màu 3 xã, huyện Quế Sơn
	Quảng Nam
	2021-2025
	42.000
	 
	 
	42.000
	 
	 

	12
	Đập hạ lưu Sông Dinh
	Ninh Thuận
	2021-2025
	169.000
	 
	 
	169.000
	 
	 

	13
	Kênh chuyển  nước hồ Sông  Dinh 3 - hồ Núi Đất
	Bình Thuận
	2021-2025
	70.000
	 
	 
	70.000
	 
	 

	14
	Dự  án  nâng  cấp  các  công  trình thủy lợi phòng chống hạn hán tỉnh Đắk Nông
	 
	2021-2025
	31.000
	 
	 
	31.000
	 
	 

	15
	Hệ   thống   cấp   nước   sinh   hoạt huyện Ia Pa (dẫn nước từ hồ chứa Ayun Hạ về thị trấn Ia Pa)
	Gia Lai
	2021-2025
	36.000
	 
	 
	36.000
	 
	 

	16
	Dự  án Hệ thống  thủy  lợi  các  xã: Song   Phú,   Phú   Lộc,  Hậu  Lộc, Hòa  Lộc,  Mỹ  Lộc  huyện  Tam Bình tỉnh Vĩnh Long
	Vĩnh Long
	2021-2022
	21.000
	 
	 
	21.000
	 
	 

	17
	Nạo  vét,  nâng  cấp  hệ  thống  các công trình  thủy lợi phục vụ chống hạn,  mặn  trên  địa  bàn  tỉnh  Sóc Trăng
	Sóc Trăng
	2021-2025
	27.000
	 
	 
	27.000
	 
	 

	18
	Dự án xây dựng hệ thống thủy lợi tạo  nguồn  trữ  ngọt,  khắc  phục, phòng, chống hạn mặn liên huyện (thị  xã Ngã Năm,  Thạnh Trị,  Mỹ Tú, Châu Thành) tỉnh Sóc Trăng
	
	2021-2025
	48.000
	 
	 
	48.000
	 
	 

	19
	Nâng   cấp,   cải   tạo   tuyến   kênh Vĩnh  Tế Hệ thống  thủy  lợi  vùng Tứ  giác  Long  Xuyên  thích  ứng với biến đổi khí hậu
	An Giang
	2021-2025
	95.000
	 
	 
	95.000
	 
	 

	20
	Dự  án đầu  tư  công  trình  nạo  vét tuyến  kênh  trục  Hòa  Bình,  tỉnh Bạc Liêu
	Bạc Liêu
	2021-2025
	49.000
	 
	 
	49.000
	 
	 

	21
	Xây dựng, nâng cấp đê biển Đông cấp  bách chống  biến  đổi  khí hậu đoạn từ  kênh  Mương  1 đến kênh Huyện Kệ
	
	2021-2023
	280.000
	 
	 
	280.000
	 
	 

	22
	Cải tao, nâng cấp HTTL Quản Lộ-Phụng Hiệp
	Bạc Liêu, Sóc Trăng
	2021-2025
	398.000
	 
	 
	398.000
	0
	 

	b
	Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025
	30.280.700
	0
	28.770.700
	1.510.000
	0
	 

	1
	Cải tạo, nâng cấp HTTL sông Nhuệ
	 
	
	1.458.000
	 
	1.458.000
	 
	 
	 

	2
	Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Sông Cầu (cải tạo, nâng cấp đập Thác Huống-Đá Gân; tu bổ sửa chữa kênh chính, kênh trôi, kênh N5 và các trạm bơm)
	 
	2021-2025
	290.000
	 
	290.000
	 
	 
	 

	3
	Sửa chữa, nâng cấp HTTL Cầu Sơn-Cấm Sơn
	 
	2021-2025
	390.000
	 
	390.000
	 
	 
	 

	4
	Hệ thống tiếp nguồn Quang Trung - Vĩnh Trụ
	 
	2021-2025
	400.000
	 
	400.000
	 
	 
	 

	5
	Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi An Trạch  
	 
	2021-2025
	200.000
	 
	200.000
	 
	 
	 

	6
	Kênh Xã Tàu - Sóc Tro thuộc HT các kênh nối sông Tiền - sông Hậu
	 
	2021-2025
	400.000
	 
	400.000
	 
	 
	 

	7
	Hệ thống chuyển nước chủ động sản xuất, phòng chống hạn, mặn cho vùng cuối dự án Nam Mang Thít, tỉnh Trà Vinh
	 
	2021-2025
	900.000
	 
	900.000
	 
	 
	 

	8
	Hoàn thiện Dự án Bảo Định
	 
	2021-2025
	650.000
	 
	650.000
	 
	 
	 

	9
	Hoàn thiện Dự án Nhựt Tảo – Tân Trụ 
	 
	2021-2025
	300.000
	 
	300.000
	 
	 
	 

	10
	Dự án xây dựng các công trình trữ nước tại 4 huyện vùng cao (Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc)
	 
	2021-2025
	410.000
	 
	 
	410.000
	 
	 

	11
	Dự án xây dựng các công trình trữ nước vùng Lục Khu tỉnh Cao Bằng 
	 Cao Bằng
	2021-2025
	300.000
	 
	 
	300.000
	 
	 

	12
	Hệ thống kênh mương hồ Bản Lải, Lạng Sơn
	Lạng Sơn
	2021-2025
	450.000
	 
	450.000
	 
	 
	 

	13
	Cụm công trình thuỷ lợi Vạn Linh, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn
	Lạng Sơn
	2021-2025
	200.000
	 
	200.000
	 
	 
	 

	14
	Hệ thống kênh mương Nà Sản, Sơn La
	Sơn La
	2021-2025
	225.000
	 
	225.000
	 
	 
	 

	15
	Cải tạo, nâng cấp Đập Thác Huống, Kênh chính, Kênh Trôi và tuyến kênh N5, trạm bơm và kênh tiêu các trạm bơm Cẩm Bào, Việt Hòa, Hữu Nghi, Giá Sơn, Liên Chung, Bắc Giang
	Bắc Giang
	2021-2025
	290.000
	 
	290.000
	 
	 
	 

	16
	Sửa chữa nâng cấp đập Đá Gân và Cống 10 cửa, Thái Nguyên
	Thái Nguyên
	2021-2025
	200.000
	 
	200.000
	 
	 
	 

	17
	Cụm công trình thủy lợi, cấp nước sinh hoạt phát triển vùng động lực huyện Bắc Quang, Quang Bình, Hà Giang
	Hà Giang
	2021-2025
	500.000
	 
	500.000
	 
	 
	 

	18
	Cải tạo hoàn thiện hệ thống thủy lợi 5 xã miền núi Năm Căn và xây dựng cấp bách hệ thống gạt lũ, tiêu úng 3 xã miền núi Đức Long, Gia Tường, Lạc Vân, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
	Ninh Bình
	2021-2025
	950.000
	 
	950.000
	 
	 
	 

	19
	Cải tạo, nâng cấp hệ thống thuỷ nông Xuân Thuỷ, tỉnh Nam Định
	Nam Định
	2021-2025
	996.000
	 
	996.000
	 
	 
	 

	20
	Xây dựng hệ thống trạm bơm cống Mý, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định
	Nam Định
	2021-2025
	200.000
	 
	200.000
	 
	 
	 

	21
	Nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống thủy lợi trạm bơm Thái Học, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
	Thái Bình
	2021-2025
	350.000
	 
	350.000
	 
	 
	 

	22
	Sửa chữa, nâng cấp các trạm bơm vùng triều (khu Nam Thanh), Hải Dương
	Hải Dương
	2021-2025
	640.000
	 
	640.000
	 
	 
	 

	23
	Sửa chữa, nâng cấp các trạm bơm vùng triều - hạ du sông Thái Bình (khu Kim Thành, Chí Linh), Hải Dương
	Hải Dương
	2021-2025
	300.000
	 
	300.000
	 
	 
	 

	24
	Hoàn thiện hệ thống thủy nông Đa Độ thành phố Hải Phòng
	Hải Phòng
	2021-2025
	250.000
	 
	250.000
	 
	 
	 

	25
	Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Tân Chi 1, Bắc Ninh
	Bắc Ninh
	2021-2025
	477.000
	 
	477.000
	 
	 
	 

	26
	Trạm bơm Ngọ Xá, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
	Bắc Ninh
	2021-2025
	480.000
	 
	480.000
	 
	 
	 

	27
	Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Kim Đôi 1, thành phố Bắc Ninh
	Bắc Ninh
	2021-2025
	492.000
	 
	492.000
	 
	 
	 

	28
	Gia cố kênh dẫn thượng lưu cụm công trình đầu mối cống, âu thuyền Tắc Giang; Gia cố kênh tưới chính trạm bơm Như Trác, Hà Nam
	Hà Nam
	2021-2025
	300.000
	 
	300.000
	 
	 
	 

	29
	Xây dựng trạm bơm Tân Sơn 2, Hà Nam
	Hà Nam
	2021-2025
	200.000
	 
	200.000
	 
	 
	 

	30
	Nâng cấp hệ thống thủy lợi Phù Sa, Hà Nội
	Hà Nội
	2021-2025
	429.700
	 
	429.700
	 
	 
	 

	31
	Nâng cấp, cải tạo sông Đáy (GĐ2), Hà Nội
	Hà Nội
	2021-2025
	600.000
	 
	600.000
	 
	 
	 

	32
	Cải tạo, nâng cấp cống Vân Cốc , Hà Nội
	Hà Nội
	2021-2025
	250.000
	 
	250.000
	 
	 
	 

	33
	Cải tạo, nâng cấp sông Bần Vũ xá, Hưng Yên
	Hưng Yên
	2021-2025
	305.000
	 
	305.000
	 
	 
	 

	34
	Cải tạo, nâng cấp HTTL Kim Ngưu, Hưng Yên
	Hưng Yên
	2021-2025
	202.000
	 
	202.000
	 
	 
	 

	35
	Hệ thống kênh mương hồ Bản Mồng, Nghệ An
	Nghệ An
	2021-2025
	3.904.000
	 
	3.904.000
	 
	 
	 

	36
	HTTL Khe Lại - Vực Mấu (GĐ2), Nghệ An
	Nghệ An
	2021-2025
	400.000
	 
	400.000
	 
	 
	 

	37
	Hệ thống thủy lợi Đá Hàn (GĐ2), Hà Tĩnh
	Hà Tĩnh
	2021-2025
	257.000
	 
	257.000
	 
	 
	 

	38
	Hệ thống thủy lợi tưới tiên tiến, tiết kiết kiệm nước cho cây trồng cạn, Hà Tĩnh
	Hà Tĩnh
	2021-2025
	250.000
	 
	250.000
	 
	 
	 

	39
	SCNC HTTL Thạch Nham (GĐ 2) tỉnh Quảng Ngãi
	Quảng Ngãi
	2021-2025
	400.000
	 
	400.000
	 
	 
	 

	40
	HTTL hồ Chóp Vung - Liệt Sơn, Quãng Ngãi
	Quãng Ngãi
	2021-2025
	800.000
	 
	800.000
	 
	 
	 

	41
	HTTL Tân Mỹ, Ninh Thuận
	Ninh Thuận
	2021-2025
	150.000
	 
	150.000
	 
	 
	 

	42
	Cụm CTTL Đắc Glei, Kon Tum
	Kon Tum
	2021-2025
	400.000
	 
	400.000
	 
	 
	 

	43
	Trạm bơm La Ngà, huyện Xuân Lộc tưới cho 3 xã: Xuân Bắc, Xuân Thọ và Suối Cao, Đồng Nai
	Đồng Nai
	2021-2025
	684.000
	 
	684.000
	 
	 
	 

	44
	Cụm công trình thủy lợi huyện Dĩ An, Bình Dương
	Bình Dương
	2021-2025
	360.000
	 
	360.000
	 
	 
	 

	45
	Cụm công trình thủy lợi thành phố Đồng Xoài, Bình Phước
	Bình Phước
	2021-2025
	300.000
	 
	300.000
	 
	 
	 

	46
	Dự án đầu tư hoàn chỉnh hệ thống thủy lợi cho vùng Tứ Giác Long Xuyên
	Long Xuyên
	2021-2025
	1.450.000
	 
	1.450.000
	 
	 
	 

	47
	Dự án Hệ thống thủy lợi Bắc Bến Tre giai đoạn 2
	Bến Tre
	2021-2025
	320.000
	 
	320.000
	 
	 
	 

	48
	Dự án Hệ thống thủy lợi Nam Bến Tre
	Bến Tre
	2021-2025
	350.000
	 
	350.000
	 
	 
	 

	49
	Dự án nạo vét 02 tuyến kênh trục: Cầu Sập - Ninh Quới và Nàng Rền nhằm khắc phục hạn hán, chống xâm nhập mặn vùng phía Bắc Quốc lộ 1A, tỉnh Bạc Liêu
	Bạc Liêu
	2021-2025
	230.000
	 
	230.000
	 
	 
	 

	50
	Dự án Chống biến đổi khí hậu- hồ trữ nước ngọt Gáo Giồng tỉnh Đồng Tháp
	Đồng Tháp
	2021-2025
	325.000
	 
	325.000
	 
	 
	 

	51
	Dự án Nâng cấp, cải tạo trạm bơm và công trình nội đồng tỉnh Đồng Tháp
	Đồng Tháp
	2021-2025
	405.000
	 
	405.000
	 
	 
	 

	52
	Nâng cấp, cải tạo kênh Nước Đục (khai thác bãi bồi Viên Lang), Hậu Giang
	Hậu Giang
	2021-2025
	537.000
	 
	537.000
	 
	 
	 

	53
	Nâng cấp HTTL Long Phú - Tiếp Nhật tỉnh Sóc Trăng
	Sóc Trăng
	2021-2025
	200.000
	 
	200.000
	 
	 
	 

	54
	Dự án Hệ thống thủy lợi khu vực ven sông Tiền thuộc huyện Cái Bè, Tiền Giang
	Tiền Giang
	2021-2025
	850.000
	 
	850.000
	 
	 
	 

	55
	Đầu tư xây dựng 34 cống nội đồng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
	Trà Vinh
	2021-2025
	300.000
	 
	300.000
	 
	 
	 

	56
	Nạo vét kênh La Ghi - Trà Côn, tỉnh Trà Vinh
	Trà Vinh
	2021-2025
	424.000
	 
	424.000
	 
	 
	 

	57
	Dự án thủy lợi phòng chống khô hạn phục vụ tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp vùng Bảy Núi
	An Giang
	2021-2025
	500.000
	 
	 
	500.000
	 
	 

	58
	Xây dựng CSHT thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp cho vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh
	
	2021-2025
	300.000
	 
	 
	300.000
	 
	 

	59
	Hệ thống thủy lợi Tiểu vùng XIV - Nam Cà Mau
	Cà Mau
	2021-2025
	500.000
	 
	500.000
	 
	 
	 

	60
	Hoàn thiện Hệ thống thủy lợi Tiểu vùng VII - Nam Cà Mau
	Cà Mau
	2021-2025
	300.000
	 
	300.000
	 
	 
	 

	61
	HTTL tiểu vùng XII - Nam Cà Mau
	Cà Mau
	2021-2025
	400.000
	 
	400.000
	 
	 
	 



2

